
Ý
ẨM THỰC



MÌ PENNE RIGATE N.26
GRANORO, 500G

435733

PASTA
Mỳ Ý

435720

MÌ FETTUCCINE N.303 
DE CECCO, 500G
DE CECCO FETTUCCINE
ALL’OUVO N.303, 500G

MÌ LINGUINE N.7 
DE CECCO, 500G
DE CECCO LINGUINE N.7, 500G

182931

GRANORO PENNE RIGATE 
N.26 - I CLASSICI, 500G

182939

NUI FUSILLI BUCATI N.75
GRANORO, 500G 
GRANORO FUSILLI BUCATI 
DEDICATO N.75, 500G

188283

NUI CHIFRI RIGATI N.33 
DE CECCO, 500G
DE CECCO CHIFFERI RIGATI 
N.33, 500G

188282

NUI FUSILLI N.34  
DE CECCO, 500G
DE CECCO FUSILLI N.34, 500G

182951

MÌ SPAGHETTI RISTORANTI
N. 14 GRANORO, 500G
GRANORO SPAGHETTI RISTORANTI
N. 14 - I CLASSICI, 500G

435734

MÌ LÁ LASAGNE 
N.112 DE CECCO 500G
DE CECCO LASAGNE 
ALL'UOVO N.112, 500G

385853

DECECCO TAGLIATELLE DURUM
WHEAT SEMOLINA N. 304 , 500G

MÌ TAGLIATELLE N.203 
DE CECCO, 500G

188277

MÌ BUCATINI N.15 
DE CECCO, 500G
DE CECCO BUCATINI N.15 
DURUM WHEAT SEMOLINA, 500G

435704
188294
188278

MÌ SPAGHETTI N.12 DE CECCO,
500G/1KG/3KG
DE CECCO SPAGHETTI N.12,
500G/1KG/3KG

182950

MÌ LÁ LASAGNA 
GRANORO, 500G
GRANORO LASAGNE 
DI SOLA SEMOLA, 500G



THỊT
Butchery

306250

MM FREE-RANGE WHOLE CHICKEN

24797

THỊT ĐÙI BÊ TƯƠI 
CHILLED VEAL RUMP

378649
378663

BA RỌI/NẠC VAI HEO VIETGAP
WE ARE FRESH LOẠI 1
VIETGAP WE ARE FRESH GRADE 1
PORK BELLY/SHOULDER

GÀ THẢ VƯỜN 
NGUYÊN CON MM

352230

BA RỌI HEO RÚT SƯỜN 
ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU
IMPORTED FROZEN BONELESS 
PORK BELLY

378650

SƯỜN NON HEO VIETGAP 
WE ARE FRESH LOẠI 1
VIETGAP WE ARE FRESH GRADE A
PORK SPARE RIBS

325704

SƯỜN NON HEO VIETGAP 
ĐÔNG LẠNH
VIETGAP FROZEN PORK SPARE
RIBS

130606
130630

ĐÙI CỪU ĐÔNG LẠNH CHUMP ON/
CHUMP OFF WE ARE FRESH
XUẤ T XỨ ÚC
WE ARE FRESH AUSTRALIAN IMPORTED
FROZEN LAMB LEG 
CHUMP ON/CHUMP OFF 

130626
178509

NẠC ĐÙI CỪU/MUTTON ĐÔNG LẠNH
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC
WE ARE FRESH AUSTRALIAN IMPORTED
FROZEN BONELESS LAMB LEG/MUTTON 

147108

NẠC VAI CỪU ĐÔNG LẠNH
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC
WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB SHOULDER 

147115
VAI CỪU ĐÔNG LẠNH WE
ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC

WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB SHOULDER 

130624
SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH 
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC
WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB RIBS 

233661
147109

SƯỜN CỪU CAP ON/CAP OFF
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC
WE ARE FRESH AUSTRALIAN IMPORTED
FROZEN LAMB RIBS CAP ON/CAP OFF 



KEM SỮA/
PHÔ MAI

Dairy

324649

ALBA GRATED PARMESAN, 250G

324637

PHÔ MAI MOZZARELLA
ALBA, 250G
ALBA MOZZARELLA CHEESE, 250G

PHÔ MAI PARMESAN
GRATED ALBA, 250G

404819
PHÔ MAI BÀO ANCHOR
MOZZARELLA, 2KG
ANCHOR SHREDDED MOZZARELLA
CHEESE, 2KG

456169

PHÔ MAI GORGONZOLA
DOLCE
GORGONZOLA DOLCE CHEESE

406914

PHÔ MAI BÀO ZELACHI
MOZZARELLA , 2KG
ZELACHI MOZZARELLA SHREDDED
CHEESE, 2KG

6688
PHÔ MAI MOZZARELLA
ANCHOR, 5KG
ANCHOR MOZZARELLA 
CHEESE BLOCK, 5KG

6693

PHÔ MAI BỘT FROMAGIO,
1KG
FROMAGIO GRATED CHEESE, 1KG

423142

PHÔ MAI BÀO SỢI
PARMESAN, 1.5KG
SHREDDED PARMESAN CHEESE, 1.5KG

157905
PHÔ MAI SAPUTO
MOZZARELLA CÂN KÍ
SAPUTO MOZZARELLA/KG

PHÔ MAI BÀO BOTTEGA
ZELACHI MOZZARELLA, 1KG
BOTTEGA ZELACHI MOZZA 
SHREDDED CHEESE, 1KG

312595
352038
352037

PHÔ MAI MOZZARELLA 
ZELACHI LOẠI KHỐ I/BÀO, 200G

ZELACHI SHREDDED/BLOCK
MOZZARELLA CHEESE, 200G

327114

PHÔ MAI KHỐ I MOZZARELLA
LOAF ALBA, 2.5KG
ALBA MOZZARELLA BLOCK 2.5KG



KEM SỮA/
PHÔ MAI

Dairy

214723

SỮA THANH TRÙNG DALAT
MILK KHÔNG ĐƯỜNG, 950ML
DALAT MILK PASTEURIZED
UNSWEETENED MILK, 950ML

442890

SỮA TIỆT TRÙNG NGUYÊN
KEM FAMILYMILK 3.5%, 1 LÍT
FAMILYMILK 3.5% UHT WHOLE MILK,
1 LITER

401453

SỮA THANH TRÙNG MEIJI
DELUXE, 946ML
MEIJI DELUXE PASTEURIZED MILK,
946ML

217097
192382

SỮA THANH TRÙNG/ TIỆT
TRÙNG NGUYÊN CHẤ T TH, 1 LÍT
TH TRUE MILK PASTEURIZED MILK/
UHT PLAIN MILK, 1 LITER

449294

BƠ KHỐ I ALLOWRIE MẶN,
5KG
ALLOWRIE SALTED BUTTER, 5KG

6654

BƠ KHỐ I ANCHOR LẠT,
5KG
ANCHOR UNSALTED BUTTER
BLOCK, 5KG

418586

BƠ LẠT ANCHOR, 
THÙNG 288 VIÊN 7G
ANCHOR UNSALTED BUTTER, 
7G /PIECE, PACK OF 288 PIECE

334174

KEM XỊT WHIPPED CREAM
ANCHOR, 400G
ANCHOR WHIPPED CREAM, 400G

165530

PAYSAN BRETON WHIPPED CREAM

KEM XỊT WHIPPED CREAM
PAYSAN BRETON, 250ML

126629

PHÔ MAI LEMNOS SMOOTH
RICOTTA, 250G
LEMNOS SMOOTH RICOTTA
CHEESE, 250G

191650

PHÔ MAI MASCAPONE
TATUA, 1KG
TATUA MASCARPONE CHEESE, 1KG

415212

PHÔ MAI MASCARPONE
TATUA, 500G
TATUA MASCARPONE CHEESE, 500G



RƯỢU VANG Ý
Italian Wine

259852

VANG ĐỎ VILLA CARD NERO D
AVOLA RED, 75CL
VILLA CARD NERO D'AVOLA 
RED WINE, 75CL

420904

VANG ĐỎ SABOLLA
BARBERA DOCG 75CL
SABOLLA BARBERA RED WINE
DOCG 75CL

420908

VANG ĐỎ SANGIOVESE
RISERVA DOC 75CL
SANGIOVESE RISERVA RED WINE
DOC 75CL

420913

VANG ĐỎ SCUDERIA CHIANTI
DOCG 75CL

SCUDERIA CHIANTI RED WINE DOCG
75CL

420907VANG ĐỎ
CONTRAGRANDE SAN
DOC 75CL
CONTRAGRANDE RED WINE SAN
DOC 75CL

420917

VANG ĐỎ CENATE
VECCHIE IGT 75CL
CENATE VECCHIE RED WINE 
IGT 75CL

420920

VANG ĐỎ GOCCE DI NINFA
ROS IGT 75CL
GOCCE DI NINFA RED WINE ROS
IGT 75CL

420916

VANG ĐỎ DANIMI
FORMAMEN IGT 75CL
DANIMI FORMAMEN RED WINE IGT
75CL

420903

VANG ĐỎ BISU BAROLO
DOCG 75CL
BISU BAROLO RED WINE 
DOCG 75CL

VANG ĐỎ DANZA
CONTESSA DOC 75CL
DANZA CONTESSA RED WINE DOC
75CL

420918

420909

VANG ĐỎ DIACONO
GERARDO DOC 75CL
DIACONO GERARDO RED WINE 
DOC 75CL

420912

VANG ĐỎ LACRIMA 
DI MORRO DOC 75CL
LACRIMA DI MORRO RED WINE DOC
75CL



259862

VANGTRẮ NG VILLA CARD GARGANEGA , 75CL
VILLA CARD GARGANEGA WHITE WINE, 75CL

420910

VANG NỔ MIGLIOLUNGO
IGT RED, 75CL
MIGLIOLUNGO IGT RED SPARKLING
WINE, 75CL

420906

VANG NỔ BRANCHINI 
CANTO BRUT, 75CL
BRANCHINI CANTO BRUT
SPARKLING WINE, 75CL

420915

VANG ĐỎ DANIMI MERAVIA DOC 75CL
DANIMI MERAVIA DOC RED WINE, 75CL

420911

VANG NỔ CANTASTORIE
LAMBRUSCO, 75CL
CANTASTORIE LAMBRUSCO
SPARKLING WINE, 75CL

420905

VANG TRẮ NG DOSMAN MOSCATO DOCG 75CL
DOSMAN MOSCATO DOCG WHITE WINE, 75CL

420919

VANG TRẮ NG GOCCE DI NINFA BIA IGT 75CL
GOCCE DI NINFA BIA IGT WHITE WINE, 75CL

RƯỢU VANG Ý
Italian Wine



NGUYÊN LIỆU 
KHÁC

Other cooking ingredient

383848
383850

GIẤ M BALSAMICO 
METRO CHEF, 500ML/5 LÍT

179483

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS POMACE OLIVE OIL, 5L

383845

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5 LÍT
METRO CHEF EXTRA OLIVE OIL, 5L

383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT
ARO POMACE OLIVE OIL, 5L

442255

GIẤ M BALSAMIC COOP,
500ML
BALSAMIC COOP VINEGAR, 500ML

METRO CHEF BALSAMIC VINEGAR,
500ML/ 5L

439708

GẠO Ý RISO ARBORIO
MAZZA, 1KG
MAZZA RISO ARBORIO RICE, 1KG

GẠO Ý RISO ARBORIO
COOP, 1KG
COOP RISO ARBORIO RICE, 1KG

442281

179484
179480

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1 LÍT/5LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL, 1L/5L

176235

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT
COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L



NGUYÊN LIỆU 
KHÁC

Other cooking ingredient

442299

SỐ T CÀ CHUA PUREE COOP
1KG

323045
211179

OLIU TÁCH HẠT
YBARRA, 350-370G/3KG
YBARRA PITTED OLIVES, 
350-370G/3KG

400313

OLIU NGÂM NƯỚC MUỐ I
METRO CHEF, 1650G
METRO CHEF BRINE OLIVES, 1650G

451448

OLIU ĐEN CẮ T LÁT
FRAGATA, 1.7KG
FRAGATA SLICED BLACK OLIVES,
1.7KG

54450

SỐ T CÀ CHUA ĐẬM ĐẶC
HEINZ 3KG/3.15KG
TOMATO PASTE HEINZ, 3KG/3.15KG

451451

OLIU ĐEN TÁCH HẠT
FRAGATA, 3KG
FRAGATA PITTED BLACK OLIVES, 3KG

XỐ T PIZZA MUTTI, 
4100G
MUTTI PIZZA SAUCE 4.1KG

182240

18209

TƯƠNG CÀ CHOLIMEX,
2.1KG

54448

TƯƠNG CÀ HEINZ, 3.3KG

CHOLIMEX TOMATO KETCHUP,
2.1KG

HEINZ TOMATO KETCHUP, 3.3KG
COOP TOMATO PUREE 1KG



RAU CỦ
TƯƠI
Produce

398905
398904

LAM DONG WE ARE FRESH 
BROWN/WHITE BUTTON MUSHROOM

171262

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT ONION

76402

BÍ NGÒI VÀNG ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT YELLOW
ZUCCHINI

NẤ M MỠ NÂU/TRẮ NG LÂM
ĐỒ NG WE ARE FRESH

169843

CÀ RỐ T ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT CARROT

171261
35153

KHOAI TÂY ĐÀ LẠT NGUYÊN
VỎ/GỌT VỎ WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT
UNPEELED/PEELED POTATO

76410

BÔNG ATISO TƯƠI ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH FRESH DA LAT
ARTICHOKE

102609

CHANH KHÔNG HẠT
LOẠI 1
SEEDLESS LIME, GRADE 1

424497

CHANH VÀNG NHẬP KHẨU
TRUNG QUỐ C
IMPORTED CHINESE 
YELLOW LEMON

141343

CÀ CHUA ĐÀ LẠT
 DA LAT TOMATOES

143740
CÀ TÍM DÀI GIỐ NG THÁI 
ĐÀ LẠT
DA LAT THAI LONG EGGPLANT

76407

CẦ N TÂY ĐÀ LẠT 
DA LAT CELERY

393796

WE ARE FRESH DA LAT CHERRY
TOMATOES, 500G

CÀ CHUA CHERRY ĐÀ LẠT,
500G



HẢI SẢN
Produce

424004

WHOLE FROZEN CHILEAN
MUSSELS, 1KG

328736

VẸM NỬA MẢNH, 1KG
HALF SHELL MUSSELS, 1KG

VẸM CHILE NGUYÊN
CON ĐÔNG LẠNH, 1KG

174427

LƯƠN LÀM SẠCH 
170 - 500G/CON
CLEANED EEL, 170 - 500G/PCS

370891

CÁ TUYẾT NHẬP KHẨU 
PHI LÊ CÒN DA, 1KG
IMPORTED FILLET 
SKIN-ON COD, 1KG

370892

CÁ TUYẾT NHẬP KHẨU
PHI LÊ KHÔNG DA, 1KG
IMPORTED FILLET SKIN-OFF
COD, 1KG

174007
443181
174015
174011
174014CÁ CHẼ M TƯƠI, 

0.8-1.2 KG/0.5-2 KG/2-3 KG
/3-5 KG/5-10KG
FRESH SEABASS, 
0.8-1.2 KG/0.5-2 KG/2-3 KG/3-5 KG/5-10KG

178344
36613
35609

443178

SEABASS FILLET SKIN-ON/SKINLESS, 
0.2-0.5 KG/0.5-1.1 KG

PHI LÊ CÁ CHẼ M CÓ DA/
KHÔNG DA, 0.2-0.5 KG/0.5-1.1 KG

376138
VẸM XANH NỬA MẢNH
NEW ZEALAND
WE ARE FRESH, 1KG
WE ARE FRESH IMPORTED NEW
ZEALAND GREEN HALF SHELL
MUSSELS, 1KG



16475

HẢI SẢN
Produce

409656

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG ĐÔNG LẠNH CẮ T SAKU
FROZEN TUNA - SAKU CUT

24566
174622

CÁ CƠM LÀM SẠCH NHỎ
GUTTED ANCHOVY SIZE SMALL

158958

FRESH SWORDFISH FILLET SKINLESS

PHI LÊ CÁ CỜ GÒN KHÔNG DA

437097

FROZEN SAILFISH FILLET 2KG UP

THỊT CÁ CỜ GÒN 2KG ĐÔNG LẠNH

174418

CÁ THU LÀM SẠCH CẮ T KHÚC
FRESH MACKEREL HEADLESS & TAILOFF

CÁ THU TƯƠI, 1-6 KG/CON
FRESH KING MACKEREL, 1-6 KG/PIECE



76410

BÔNG ATISO TƯƠI ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH FRESH DA
LAT ARTICHOKE

102609

CHANH KHÔNG HẠT
LOẠI 1

SEEDLESS LIME, GRADE 1

383844
DẦ U OLIU POMACE
ARO, 5 LÍT
ARO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

424497

CHANH VÀNG NHẬP
KHẨU TRUNG QUỐ C
IMPORTED CHINESE
YELLOW LEMON

179480
DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 5 LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL, 5L

179483
DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS POMACE
OLIVE OIL, 5L

179484
DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1 LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL, 1L

383845
DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5L
METRO CHEF EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL, 5L

176235

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT
COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L



6693

PHÔ MAI BỘT FROMAGIO, 
1KG

324649

PHÔ MAI PARMESAN GRATED
ALBA, 250G

126629

PHÔ MAI LEMNOS SMOOTH
RICOTTA, 250G
LEMNOS SMOOTH RICOTTA
CHEESE, 250G

ITALIAN CUSINE

Frittata di Zucchine 
e Ricotta

FROMAGIO GRATED CHEESE, 1KG

ALBA GRATED PARMESAN, 250G

Trứng tráng kiểu Ý 
với bí ngòi và phô mai Ricotta 

179484

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1 LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL, 1L

423142

PHÔ MAI BÀO SỢI PARMESAN,
1.5KG
SHREDDED PARMESAN CHEESE, 1.5KG

179480

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 5 LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL, 5L



383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT

383845

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5 LÍT

176235

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

179483

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS POMACE 
OLIVE OIL, 5L

ITALIAN CUSINE

Frittata di Zucchine 
e Ricotta

ARO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

METRO CHEF EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL, 5L

COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

Trứng tráng kiểu Ý 
với bí ngòi và phô mai Ricotta 

171262

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH

WE ARE FRESH DA LAT ONION

76402

BÍ NGÒI VÀNG ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT 
YELLOW ZUCCHINI



378663

401453

SỮA THANH TRÙNG MEIJI
DELUXE, 946ML

6693

NẠC VAI HEO VIETGAP WE
ARE FRESH LOẠI 1

PHÔ MAI BỘT
FROMAGIO, 1KG
FROMAGIO GRATED CHEESE,
1KG

SHREDDED PARMESAN
CHEESE, 1.5KG

420913

VANG ĐỎ SCUDERIA
CHIANTI DOCG 75CL

324649 423142

VIETGAP WE ARE FRESH GRADE
1 PORK SHOULDER

PHÔ MAI PARMESAN
GRATED ALBA, 250G
ALBA GRATED PARMESAN,
250G

PHÔ MAI BÀO SỢI
PARMESAN, 1.5KG

MEIJI DELUXE PASTEURIZED
MILK, 946ML

SCUDERIA CHIANTI RED WINE
DOCG 75CL

MÌ DẸT TAGLIATELLEMÌ DẸT TAGLIATELLE
VỚI SỐT THỊT RAGÙVỚI SỐT THỊT RAGÙ  
KIỂU BOLOGNAKIỂU BOLOGNA

Tagliatelle alTagliatelle al

Ragù allaRagù alla

BologneseBolognese

217097

SỮA THANH TRÙNG
NGUYÊN CHẤ T TH, 1 LÍT
TH TRUE MILK PASTEURIZED
NON SWEETENED, 1 LITER

214723

SỮA THANH TRÙNG DALAT
MILK KHÔNG ĐƯỜNG, 950ML
DALAT MILK PASTEURIZED
UNSWEETENED MILK, 950ML

435720

MÌ FETTUCCINE N.303 
DE CECCO, 500G
DE CECCO FETTUCCINE
ALL’OUVO N.303, 500G

385853

DECECCO TAGLIATELLE 
N. 304, 500G

MÌ TAGLIATELLE N.203 
DE CECCO, 500G



383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT

16984376407

WE ARE FRESH DA LAT CARROT

176235
DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

383845

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5 LÍT

179480
179484

MÌ DẸT TAGLIATELLEMÌ DẸT TAGLIATELLE
VỚI SỐT THỊT RAGÙVỚI SỐT THỊT RAGÙ  
KIỂU BOLOGNAKIỂU BOLOGNA

Tagliatelle alTagliatelle al

Ragù allaRagù alla

BologneseBolognese

ARO POMACE OLIVE OIL, 5L

CÀ RỐ T ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH

CẦ N TÂY ĐÀ LẠT 
DA LAT CELERY

393796

CÀ CHUA CHERRY ĐÀ LẠT,
500G
WE ARE FRESH DA LAT CHERRY
TOMATO, 500G

171262
HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT ONIONS

179483
DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS POMACE OLIVE OIL, 5L

COSTA D'ORO POMACE OLIVE
OIL, 5L

METRO CHEF EXTRA OLIVE OIL,
5L

DẦ U OLIU EX VIRGIN FLIPPO
BERIO, 1 LÍT/5LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL,
1L/5L

141343

WE ARE FRESH DA LAT TOMATO,
500G

CÀ CHUA ĐÀ LẠT WE ARE
FRESH, 500G



176235

54450
54448

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

TƯƠNG CÀ/SỐ T CÀ CHUA
ĐẬM ĐẶC HEINZ, 3KG
HEINZ TOMATO KETCHUP/PASTE, 
3KG

383845 179480
179484

383844

442299

PASTA ALLA
NORMA

MÌ ỐNG
KIỂU

NORMA

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5 LÍT
METRO CHEF EXTRA OLIVE OIL, 5L

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN 
FLIPPO BERIO, 1 LÍT/5LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL, 1L/5L

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT
ARO POMACE
OLIVE OIL, 5L

COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

SỐ T CÀ CHUA PUREE COOP
1KG
COOP TOMATO PUREE 1KG

ITALIAN CUISINE

179483

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS
POMACE OLIVE OIL, 5L

143740

CÀ TÍM DÀI GIỐ NG THÁI 
ĐÀ LẠT
DA LAT THAI LONG EGGPLANT

126629

PHÔ MAI LEMNOS SMOOTH
RICOTTA, 250G
LEMNOS SMOOTH RICOTTA
CHEESE, 250G

182931

143740

MÌ PENNE RIGATE N.26
GRANORO, 500G
GRANORO PENNE RIGATE 
N.26 - I CLASSICI, 500G



LIVE CLAMS 20-40 / 40-60 / 60-80/KG

25246

34698
91367

244083

NGHÊU LỤA HẢI NAM
100/300, 500G
HAINAN SHORT-NECKED
CLAM 100/300, 500G

NGHÊU SỐ NG 20-40/
40-60 /60-80 CON/KG

MÌ SPAGHETTI HẢI SẢNMÌ SPAGHETTI HẢI SẢN

SpagSpaghheettitti all alloo

ScScoogglliioo

424004

VẸM CHILE NGUYÊN CON
ĐÔNG LẠNH, 1KG
FROZEN WHOLE CHILEAN
MUSSELS, 1KG

328736

VẸM NỬA MẢNH, 1KG

HALF SHELL MUSSELS, 1KG

141343
393796

CÀ CHUA ĐÀ LẠT/CÀ CHUA
CHERRY WE ARE FRESH
 WE ARE FRESH DA LAT
TOMATO/CHERRY TOMATO, 500G

182951

MÌ SPAGHETTI RISTORANTI N.
14 GRANORO, 500G
GRANORO SPAGHETTI RISTORANTI 
N. 14 - I CLASSICI, 500G

435733

MÌ LINGUINE N.7 
DE CECCO, 500G
DE CECCO LINGUINE N.7, 500G

188277

MÌ BUCATINI N.15 
DE CECCO, 500G
DE CECCO BUCATINI N.15 
DURUM WHEAT SEMOLINA, 500G

376138

VẸM XANH NỬA MẢNH NHẬP KHẨU
NEW ZEALAND WE ARE FRESH, 1KG
IMPORTED NEW ZEALAND GREEN HALF
SHELL MUSSELS WE ARE FRESH, 1KG

435704
188294
188278

MÌ SPAGHETTI N.12 DE CECCO,
500G/1KG/3KG
DE CECCO SPAGHETTI N.12,
500G/1KG/3KG



MÌ SPAGHETTI HẢI SẢNMÌ SPAGHETTI HẢI SẢN

SpagSpaghheettitti all alloo

ScScoogglliioo

176235

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT

COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

ARO POMACE OLIVE OIL, 5L

179480
179484

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1 LÍT/5LÍT
FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL, 1L/5L

179483

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS  POMACE OLIVE OIL, 5 L

259862 420905

VANG TRẮ NG VILLA CARD
GARGANEGA , 75CL

VANG TRẮ NG DOSMAN
MOSCATO DOCG 75CL
DOSMAN MOSCATO DOCG
WHITE WINE, 75CL

VILLA CARD GARGANEGA
WHITE WINE, 75CL

420919

VANG TRẮ NG GOCCE DI
NINFA BIA IGT 75CL
GOCCE DI NINFA BIA IGT
WHITE WINE, 75CL

METRO CHEF EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL, 5L

383845

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5 LÍT



259862

RƯỢU TRẮ NG VILLA CARD
GARGANEGA , 75CL

420905

VANG TRẮ NG DOSMAN
MOSCATO DOCG 75CL
DOSMAN MOSCATO DOCG WHITE
WINE, 75CL

Risotto 
ai Funghi Porcini e Tartufo
Risotto Nấ m Porcini Và Truffle

ITALIAN CUISINE

VILLA CARD GARGANEGA WHITE
WINE, 75CL

420919

VANG TRẮ NG GOCCE DI NINFA
BIA IGT 75CL
GOCCE DI NINFA BIA IGT WHITE
WINE, 75CL

439708

GẠO Ý ARBORIO MAZZA 1KG

ITALIAN WHITE ARBORIO RICE
MAZZA, 1KG

442281

COOP GẠO Ý RISO ARBORIO,
1KG
COOP RISO ARBORIO RICE, 1KG

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH

171262

WE ARE FRESH DA LAT ONIONS



418586

BƠ LẠT ANCHOR, 
VỈ 288 HỘP, 7G

BƠ MẶN ALLOWRIE THÙNG,
5KG

Risotto 
ai Funghi Porcini e Tartufo
Risotto Nấ m Porcini Và Truffle

ITALIAN CUISINE

ANCHOR UNSALTED BUTTER, 
7G /PIECE, PACK OF 288 PIECE

449294

ALLOWRIE SALTED BUTTER, 5KG

6654

BƠ KHỐ I ANCHOR LẠT, 5KG

ANCHOR UNSALTED BUTTER
BLOCK, 5KG

423142

PHÔ MAI BÀO SỢI PARMESAN,
1.5KG
SHREDDED PARMESAN CHEESE,
1.5KG

6693

PHÔ MAI BỘT FROMAGIO, 
1KG

324649

PHÔ MAI PARMESAN GRATED
ALBA, 250G
ALBA GRATED PARMESAN CHEESE,
250G

FROMAGIO GRATED CHEESE, 
1KG



383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT

TƯƠNG CÀ CHOLIMEX, 
2.1KG

54450
54448

FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL,
1L/5L

DẦ U OLIU CAN ARO 
METRO CHEF, 5 LÍT

176235

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

383845

44229918209

SỐ T CÀ CHUA PUREE
COOP 1KG

CHOLIMEX TOMATO KETCHUP,
2.1KG

179480
179484

179483

PIZZA
MARGHERITA

PIZZA
MARGHERITA

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
METRO CHEF, 5 LÍT
METRO CHEF EXTRA OLIVE OIL, 5L

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN 
FLIPPO BERIO, 1 LÍT/5LÍT

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT
SILARUS POMACE OLIVE OIL, 5L

CAN ARO METRO CHEF 
OLIVE OIL, 5L

ARO POMACE OLIVE OIL, 5L

COOP TOMATO PUREE 1KG

ITALIAN CUISINE

COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

24566
174622

CÁ CƠM LÀM SẠCH NHỎ
GUTTED ANCHOVY SIZE SMALL

398905

NẤ M MỠ NÂU LÂM ĐỒ NG
WE ARE FRESH 200G
BROWN BUTTON MUSHROOM 
WE ARE FRESH 200G



NẠC ĐÙI CỪU/MUTTON
ĐÔNG LẠNH WE ARE FRESH
XUẤ T XỨ ÚC

130624

NẠC VAI/ VAI CỪU ĐÔNG
LẠNH WE ARE FRESH ÚC

233661
147109

130606
130630

130626
178509

ĐÙI CỪU ĐÔNG LẠNH
CHUMP ON/ CHUMP OFF
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC

WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN BONELESS
LAMB LEG/MUTTON 

147108
147115

WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB LEG
CHUMP ON/CHUMP OFF 

WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB SHOULDER 

SƯỜN CỪU CAP ON/CAP OFF
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC
WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB RIBS
CAP ON/CAP OFF 

WE ARE FRESH AUSTRALIAN
IMPORTED FROZEN LAMB RIBS 

SƯỜN CỪU ĐÔNG LẠNH 
WE ARE FRESH XUẤ T XỨ ÚC

102609
424497

171262

171261
35153

KHOAI TÂY ĐÀ LẠT NGUYÊN
VỎ/GỌT VỎ WE ARE FRESH

CHANH VÀNG TRUNG QUỐ C/
CHANH KHÔNG HẠT VN LOẠI 1

WE ARE FRESH DA LAT
UNPEELED/PEELED POTATO

IMPORTED CHINESE YELLOW
LEMONS/SEEDLESS LIME GRADE 1

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT ONION

THỊT CỪU NƯỚNGTHỊT CỪU NƯỚNG    
KHOAI TÂY VÀ THẢO MỘCKHOAI TÂY VÀ THẢO MỘC  

Agnello al FornoAgnello al Forno

con Patate e Erbecon Patate e Erbe

AromaticheAromatiche



176235

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT

383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT

179480
179484

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

383845

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN 
METRO CHEF, 5 LÍT

FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL, 1L/5L

COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

179483

METRO CHEF EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL, 5L

SILARUS POMACE OLIVE OIL, 5L

ARO POMACE OLIVE OIL, 5L

THỊT CỪU NƯỚNGTHỊT CỪU NƯỚNG    
KHOAI TÂY VÀ THẢO MỘCKHOAI TÂY VÀ THẢO MỘC  

Agnello al FornoAgnello al Forno

con Patate e Erbecon Patate e Erbe

AromaticheAromatiche

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1 LÍT/5LÍT

420905

VANG TRẮ NG DOSMAN
MOSCATO DOCG 75CL

420919

VANG TRẮ NG GOCCE DI
NINFA BIA IGT 75CL

DOSMAN MOSCATO DOCG
WHITE WINE, 75CL

GOCCE DI NINFA BIA IGT
WHITE WINE, 75CL

259862

VANG TRẮ NG VILLA CARD
GARGANEGA , 75CL
VILLA CARD GARGANEGA
WHITE WINE, 75CL



76407

CẦ N TÂY ĐÀ LẠT 

393796

171262 169843
CÀ RỐ T ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT
CARROT

259862 420905

VANG TRẮ NG DOSMAN
MOSCATO DOCG 75CL

VANG TRẮ NG GOCCE DI
NINFA BIA IGT 75CL

DA LAT CELERY

CÀ CHUA CHERRY ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH, 500G
WE ARE FRESH DA LAT
CHERRY TOMATO, 500G

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT
ONION

DOSMAN MOSCATO DOCG
WHITE WINE, 75CL

VANG TRẮ NG VILLA CARD
GARGANEGA , 75CL
VILLA CARD GARGANEGA
WHITE WINE, 75CL

420919

GOCCE DI NINFA BIA IGT
WHITE WINE, 75CL

IMPORTED CHINESE YELLOW
LEMONS/SEEDLESS LIME
GRADE 1

102609
424497

CHANH VÀNG TRUNG QUỐ C/
CHANH KHÔNG HẠT VN LOẠI  1

141343

CÀ CHUA ĐÀ LẠT WE ARE
FRESH
WE ARE FRESH DA LAT
TOMATO



179483

176235

DẦ U OLIU POMACE 
COSTA D'ORO, 5 LÍT

378663

NẠC VAI HEO VIETGAP WE
ARE FRESH LOẠI 1

SILARUS POMACE 
OLIVE OIL, 5L

VIETGAP WE ARE FRESH
GRADE  PORK SHOULDER

DẦ U OLIU POMACE
SILARUS, 5 LÍT

COSTA D'ORO POMACE 
OLIVE OIL, 5L

383844

DẦ U OLIU POMACE ARO, 
5 LÍT
ARO POMACE OLIVE OIL, 5L

THỊT HEO NƯỚNGTHỊT HEO NƯỚNG  
VỚI KHOAI TÂY VÀ HƯƠNG THẢOVỚI KHOAI TÂY VÀ HƯƠNG THẢO  

ArrostArrosto do di Maialei Maiale  

con Patatecon Patate  

e Rosmarinoe Rosmarino

171261
35153

KHOAI TÂY ĐÀ LẠT 
NGUYÊN VỎ/GỌT VỎ WE ARE FRESH
WE ARE FRESH DA LAT
UNPEELED/PEELED POTATO

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN 
METRO CHEF, 5 LÍT

383845

METRO CHEF EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL, 5L

DẦ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1 LÍT/5LÍT

179480
179484

FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL, 1L/5L



Tiramisu Classico
TIRAMISU 
TRUYỀN THỐNG

415212

PHÔ MAI TATUA

MASCARPONE, 500G

TATUA MASCARPONE CHEESE, 500G

191650

PHÔ MAI TATUA

MASCAPONE, 1KG

TATUA MASCARPONE CHEESE, 1KG


